
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số: 1826 /SNV-BTĐ 

V/v công khai thông tin đối với các 

trường hợp đề nghị khen thưởng cấp 

Nhà nước 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tây Ninh, ngày 20   tháng 8 năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

- Báo Tây Ninh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh. 

 

Căn cứ điểm k khoản 1 Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản 

lý công chức và thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ khoản 2 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng. 

Sở Nội vụ đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo Tây Ninh, Đài Phát 

thanh và Truyền hình công khai danh sách tập thể, các cá nhân đề nghị khen 

thưởng cấp Nhà nước trên các phương tiện truyền thông ít nhất 10 ngày làm việc 

nhằm lấy ý kiến Nhân dân (có danh sách kèm theo). Đồng thời thông báo số điện 

thoại, địa chỉ email tiếp nhận ý kiến phản ánh của Nhân dân (0984.592.623 - Bà 

Trần Thị Mỹ An, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ; địa 

chỉ email: bantdkt@tayninh.gov.vn). 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo 

Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình để công tác phòng, chống tiêu cực trong 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt kết quả tốt./. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Ban Thi đua – Khen thưởng; 

- Lưu: VT (Vũ) 

        

GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI  

(Kèm theo Công văn số: 1826/SNV-BTĐ ngày  22 tháng 8 năm 2024  

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh) 

 

I. Huân chương Lao động hạng nhì: 01 cá nhân 

1. Ông Muôn Văn Ơn, địa chỉ: Ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh 

Tây Ninh (khen thưởng đảm bảo an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo). 

II. Huân chương Lao động hạng ba: 02 cá nhân 

1. Ông Phạm Văn Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh 

Tây Ninh (khen thưởng cống hiến). 

2. Bà Nguyễn Thị Mai Hiên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hưng Thuận, thị 

xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (khen thưởng công trạng). 

III. Cờ thi đua của Chính phủ: 01 tập thể 

1. Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh (khen thưởng công trạng). 

IV. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 37 cá nhân (khen thưởng công 

trạng). 

1. Bà Lê Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh. 

2. Bà Trần Thị Hừng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Phước, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

3. Bà Thành Thị Kim Chi, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phước Thạnh, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

4. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tuyền, Giáo viên Trường Mầm non Phước Đông, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

5. Bà Nguyễn Thị Chi, Giáo viên Trường Mầm non Phước Đông, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh. 

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Giáo viên Trường Mầm non Liên Cơ, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh. 

7. Bà Trương Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn Gò Dầu, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

8. Bà Hà Thị Phương Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn Gò Dầu, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

9. Ông Nguyễn Hồng Phước, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Hà, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

10. Bà Phan Thiện Thanh Uyên, Giáo viên Trường Tiểu học Xóm Mới, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

11. Ông Dư Văn Tuấn, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Xóm Mới, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh. 
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12. Bà Phạm Thị Tuyết Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Đại, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

13. Bà Nguyễn Bích Thi, Giáo viên Trường Tiểu học Suối Cao, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh. 

14. Bà Nguyễn Thị Thùy Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Rạch Sơn, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

15. Bà Hồ Thị Thanh Tuyền, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Đức, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

16. Ông Nguyễn Quốc Quy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thạnh Đức, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

17. Ông Lương Quốc Việt, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Bé, 

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

18. Ông Trần Kim Sa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

19. Bà Trần Bích Thủy, Giáo viên – Tổng phụ trách đội Trường Trung học cơ sở 

Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

20. Ông Lê Quang Vũ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bàu Đồn, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

21. Bà Trịnh Thùy Trang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Văn Thới, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

22. Bà Bùi Thị Phương Thảo, Giáo viên Trường Mẫu giáo Phước Bình, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

23. Bà Trần Thanh Xuân, Giáo viên Trường Mẫu giáo Hưng Thuận, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

24. Bà Đỗ Thị Cẩm Nhung, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Trảng Bàng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

25. Bà Vũ Thị Chuyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Gia Bình, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

26. Bà Trịnh Thị Cơ, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bông Hồng, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

27. Ông Lê Hoàng Kháng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trương Tùng Quân, 

thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

28. Bà Trương Kim Mỹ Thu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Gia Lộc, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

29. Ông Nguyễn Hoài Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phước 

Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

30. Bà Trần Thị Ngọc Nhung, Phó Hiệu trường Trường Tiểu học Gia Bình, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 
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31. Bà Trần Thị Ngọc Trinh, Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị Hiệt, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

32. Bà Nguyễn Thị Ước, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Bình B, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

33. Ông Phạm Duy Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

34. Ông Lâm Trí Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hòa, thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh. 

35. Bà Trần Thị Gái, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi, thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh. 

36. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Hòa, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

37. Ông Nguyễn Văn Quẹt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bời Lời 1, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh. 
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